
PHỤ LỤC I 

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ TRÊN 

ĐỊA BÀN XÃ THIỆN TÂN ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số: 278/KH-UBND ngày  05/8/2026 của UBND  

xã Thiện Tân) 

 

STT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ SỐ   

1 

Phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 50% hợp tác 

xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất 

trên địa bàn xã được tiếp cận, hướng 

dẫn triển khai các giải pháp chuyển 

đổi số phù hợp. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; Trung tâm 

Dịch vụ công ích; 

doanh nghiệp viễn 

thông; các thôn 

2 

Phấn đấu trên 60% hợp tác xã, hộ 

kinh doanh sử dụng ít nhất một nền 

tảng số phục vụ quản lý, sản xuất 

hoặc kinh doanh. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các hợp tác 

xã; doanh nghiệp 

viễn thông 

3 

100% hộ kinh doanh thuộc diện áp 

dụng thực hiện hóa đơn điện tử theo 

quy định. 

Phòng Kinh tế 

Chi cục Thuế khu 

vực; Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

4 

Phấn đấu trên 50% hợp tác xã, hộ 

kinh doanh có sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm OCOP tham gia các sàn thương 

mại điện tử hoặc nền tảng số. 

Phòng Kinh tế 

Trung tâm Dịch vụ 

công ích; doanh 

nghiệp viễn thông; 

các đơn vị liên 

quan 

5 

Phấn đấu có ít nhất 01 mô hình hợp 

tác xã hoặc cơ sở sản xuất triển khai 

ứng dụng chuyển đổi số trong quản 

trị, sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các đơn vị 

liên quan 

6 

100% sản phẩm OCOP của xã được 

quảng bá trên môi trường số và thực 

hiện truy xuất nguồn gốc theo quy 

định. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các chủ thể 

OCOP 

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI SỐ   

1 

Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận mạng 

Internet băng rộng cáp quang đạt 

100%. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Doanh nghiệp viễn 

thông; các thôn 

2 

Phấn đấu mạng băng rộng di động 5G 

phủ sóng các khu dân cư theo lộ trình 

của tỉnh. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Doanh nghiệp viễn 

thông 

3 

100% công dân đủ điều kiện được cấp 

căn cước và tài khoản định danh điện 

tử theo quy định. 

Công an xã 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các thôn 



4 

Phấn đấu trên 95% người dân từ 15 

tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại 

ngân hàng hoặc tổ chức được phép 

khác. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Ngân hàng Chính 

sách xã hội; 

Agribank; các ngân 

hàng khác; Công 

an xã; các thôn 

5 

Phấn đấu trên 40% người dân từ 18 

tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký 

điện tử cá nhân. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Công an xã; doanh 

nghiệp viễn thông 

6 

100% Trạm Y tế xã triển khai các nền 

tảng số phục vụ khám, chữa bệnh và 

quản lý sức khỏe theo chỉ đạo của 

ngành Y tế. 

Trạm Y tế xã 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

7 
Phấn đấu 100% người dân có hồ sơ 

sức khỏe điện tử theo lộ trình của tỉnh. 
Trạm Y tế xã 

Công an xã; Phòng 

Văn hóa - Xã hội; 

các thôn 

8 

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hồ 

sơ sức khỏe điện tử theo quy định của 

Bộ Y tế. 

Trạm Y tế xã 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

9 

100% trường học trên địa bàn xã sử 

dụng nền tảng số trong quản trị, dạy 

học và triển khai học bạ số theo quy 

định. 

Các trường học 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

10 

Phấn đấu tối thiểu 80% học sinh được 

tiếp cận các nền tảng giáo dục số, 

STEM/STEAM và kỹ năng số. 

Các trường học 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

11 

100% hợp tác xã trên địa bàn được 

tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng 

công nghệ số trong quản trị, sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm. 

Phòng Kinh tế 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội; các hợp tác 

xã 

12 

Duy trì 100% Tổ công nghệ số cộng 

đồng hoạt động thường xuyên, hiệu 

quả tại các thôn. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Đoàn Thanh niên; 

các thôn 

13 

100% cán bộ, công chức xã được bồi 

dưỡng kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo phục vụ công việc. 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội 

Văn phòng HĐND 

và UBND; các đơn 

vị liên quan 
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